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PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 25
Nhiều đồng tư ưu tư vì họ cho rằng, họ đã tin Phật nhưng người nhà của họ chưa tin Phật hay họ đã tin sâu pháp môn Tịnh Độ nhưng người nhà của họ chưa tin, họ sợ rằng, người nhà của mình sẽ đọa lạc. Mỗi chúng sanh đến thế gian  đều có sẵn phước đức, nhân duyên. Nếu họ không có duyên lành với Phật pháp thì cho dù Phật đến ngay trước mặt họ, họ cũng không thể tin. Nếu họ có nhân duyên với Phật pháp sâu dày thì chỉ cần có một dân duyên rất nhỏ như họ nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi, họ cũng sẽ quay đầu tìm đến với Phật pháp. Tất cả đều do phước đức, nhân duyên. Chúng ta tu hành thật tốt, chúng ta làm ra được biểu pháp thì đó là nhân duyên rất lớn giúp khơi dậy nhân duyên của người khác. Chúng ta làm ra được biểu pháp thì dễ dàng đới động, xoay chuyển người khác.
Có người hỏi Hoà Thượng: “Người tu hành Tịnh Độ cầu vãng sanh thì việc hiểu rõ được đạo lý của thật tướng, chân như tự tánh có quan trọng hay không? Nếu không hiểu rõ chân tướng sự thật thì có chướng ngại việc vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có ảnh hưởng đến phẩm vị cao hay thấp hay không?”.
Hòa Thượng nói: “Có thể hiểu rõ đạo lý, chân tướng với việc cầu vãng sanh Tịnh Độ không có quan hệ lớn, chúng ta chỉ cần lão thật, thành thật niệm Phật”.
Có một người thợ vá nồi là đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhàn, Hòa Thượng Đế Nhàn dạy ông chuyên tâm niệm Phật, niệm Phật lâu ngày nhất định có chỗ tốt, ông niệm Phật 3 năm thì đứng vãng sanh. Hòa Thượng Đế Nhàn tán thán, công phu của ông cho dù là phương trượng, đại đức trụ trì cũng không sánh bằng.
Hòa Thượng nói: “Nếu như chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh mà chúng ta không cố gắng nỗ lực niệm Phật thì chúng ta vẫn không thể vãng sanh. Hiểu rõ chỉ là giải ngộ , không phải là chứng ngộ. Nếu chúng ta chỉ giải ngộ thì không hữu dụng, không thể liễu thoát sinh tử, ra khỏi luân hồi”.
Người hỏi câu hỏi này có quá nhiều vọng tưởng, dính mắc vào kiến thức thế gian, câu chữ, Hòa Thượng trả lời bằng những câu từ đơn giản để mọi người dễ hiểu, dễ làm.
Hòa Thượng nói: “Đại sư Thanh Lương chia “Kinh Hoa Nghiêm” thành bốn bộ phận là Tín - Giải - Hành - Chứng, chúng ta có Tín - Giải mà không có Hành thì chúng ta không ra được tam giới, thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Quan trọng nhất chính là Hành và Chứng. Không có Giải thì chúng ta có thể có Hành có Chứng không? Có thể! Chỉ cần chúng ta có Tín. Trên Kinh nói: “Tín vi đại nguyên công đức mẫu”. Niềm tin là mẹ của mọi công đức. Niềm tin là vô cùng quan trọng. Pháp môn Tịnh Độ chú trọng ở Tín -  Nguyện - Hạnh, ba điều kiện này cần đầy đủ”. Người tu pháp môn Tịnh Độ không cần Giải vẫn có thể Hành - Chứng. Người thợ vá nồi không biết chữ, ông lão thật niệm Phật, niệm Phật mệt thì đi nghỉ, nghỉ khoẻ thì lại tiếp tục niệm Phật, ông không cần Giải.
Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật 92 năm, ông không biết chữ, không làm pháp sự, ông chỉ lão thật niệm Phật, siêng năng lao động làm ra của cải, vật chất cúng dường đại chúng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật suốt 92 năm nên ông rất thân thiết với Phật A Di Đà, ông và Phật A Di Đà như là những người bạn lâu năm, lúc nào ông cũng nhớ đến Ngài. Chúng ta còn rất xa lạ đối với Phật A Di Đà. Chúng ta tin, hiểu mà chúng ta không làm thì chúng ta không thể có kết quả.
Hòa Thượng nói: “Về phương diện Giải, nếu chúng ta có cơ hội nghe Kinh, nghe pháp có thể lý giải thì đương nhiên rất tốt. Nếu như chúng ta không có cơ hội nghe Kinh, nghe pháp cũng không hề gì!”. Hành giả niệm Phật không cần thông hiểu chân tướng sự thật, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thông tông thông giáo. Chúng ta có cơ hội nghe hiểu thì tốt, không có cơ hội cũng không cần thiết!
Hòa Thượng nói: “Chỉ cần chúng ta tin tưởng lời nói của Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định là chân thật, tin tưởng đích thực thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, tin tưởng đích thực là người niệm Phật, khi lâm chung A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Đây là điều kiện vô cùng quan trọng đối với hành giả niệm Phật”. Chúng ta chỉ cần tin lời Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với chúng ta về giới Tây Phương Cực Lạc trên “Kinh A Di Đà”, tin người niệm Phật có đủ năng lực vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Cách đây mấy ngày, Ban truyền thông, cơ sở vật chất của Hệ thống Khai Minh Đức đã niệm Phật trợ duyên cho một cụ bà ở tỉnh Bắc Giang trong suốt 12 tiếng, thân mình của cụ trở nên mềm mại, mặt tươi đẹp. Mọi người đều nghĩ những người chuyên đi hộ niệm mới làm được điều này. Lần trước, Ban truyền thông, cơ sở vật chất cũng hộ niệm cho  một cụ đã mất trước đó nhiều giờ, cơ thể của cụ đã cứng, sau khi, được trợ duyên niệm Phật suốt 25 tiếng, thân thể của cụ cũng đã mềm. Chúng ta chỉ cần tin và thật làm thì sẽ có kết quả. Hòa Thượng đã hiểu giúp chúng ta, Hòa Thượng dạy chúng ta những điều nên làm và không nên làm, Ngài dạy chúng ta như thế nào thì chúng ta làm như vậy. Chúng ta không thật làm thì chúng ta không có kết quả, điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm.
Hòa Thượng nói: “Để hiểu rõ chân tướng sự thật là một việc không dễ dàng. Nhà Phật gọi là: “Ba đời tất cả chư Phật cùng đồng một pháp thân”, nhất thân, nhất trí tuệ, chúng ta làm sao vào được cảnh giới này! Tư tưởng, ý niệm, thân thể của chúng ta cùng với tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới là một, đây mới gọi là khế nhập. Lời này nói ra tương đối dễ dàng nhưng làm được rất là khó”. Chúng ta vừa nhìn thấy người khác thì chúng ta liền khởi lên phân biệt, chấp trước, người này là bạn, người này có cảm tình, người kia không có cảm tình với chúng ta, chúng ta không thể hòa thành một mảng, cùng với tất cả chúng sanh tận hư không hòa vào làm một.
Hòa Thượng: “Nếu như chúng ta có thể hòa vào thành một mảng với chúng sanh tận hư không khắp pháp giới thì chúng ta chính là pháp thân đại sĩ”. Chúng ta thật là Phật Bồ Tát thì chúng ta mới có thể thấy tất cả chúng sanh là mình, mình là tất cả chúng sanh. Chúng ta vẫn là chúng sanh, vẫn còn phân biệt, chấp trước, vẫn còn thấy sự khác biệt. Hòa Thượng nói, chúng ta không cần khế nhập vào cảnh giới của thật tướng, chúng ta khế nhập vào cảnh giới của thật tướng thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được phẩm vị cao nhưng rất ít người đạt được cảnh giới này. Chúng ta cố gắng lão thật, thành thật niệm Phật, giản dị,  dễ gần gũi, trung thực niệm Phật. Chúng ta làm được như vậy đã là rất khó!
Có người hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng thế nào là khinh an, có phải trước khi công phu thành khối thì sẽ trải qua giai đoạn khinh an, tâm rất an lành?”.
Hòa Thượng nói: “Khinh an chính là rất tự tại, rất thư thái, an lạc. An lạc chính là pháp hỷ, an vui trong nội tâm, không phải do kích động ở bên ngoài. Người niệm Phật vãng sanh có được cảnh giới này, thế nhưng chúng ta giữ được tâm cảnh này trong thời gian không lâu. Cảnh giới này có thể xuất hiện lúc nào? Chúng ta niệm Phật rất chuyên chú, không có vọng tưởng, phân biệt, trong tâm không có u buồn, âu lo, vướng bận, tạm thời đều buông xả hết, lúc này tâm hạnh của chúng ta tương ưng với Phật thì cảnh giới khinh an liền hiện tiền. Chúng ta vừa khởi phân biệt, chấp trước thì cảnh giới này liền mất. Chúng ta giữ được lâu chính là công phu thành khối, đây chính là hàng phục được phiền não”. Khi nào chúng ta cảm thấy trong tâm không dấy khởi phiền não, âu lo thì tự nhiên tâm chúng ta an lạc, chúng ta vừa khởi phân biệt, chấp trước thì cảnh giới này liền mất. Chúng ta không giữ được cảnh giới này lâu, nếu chúng ta giữ được lâu thì chúng ta sẽ đạt được công phu thành khối, đây chính là hàng phục được phiền não. Hàng phục được phiền não là chúng ta chưa đoạn được phiền não, trong chúng ta vẫn còn phiền não nhưng nó không khởi. Trong tâm chúng ta chuyên  nhất niệm câu Phật hiệu thì chúng ta không có thời gian niệm buồn vui, thương ghét, giận hờn.
Hòa Thượng nói: “Người công phu niệm Phật có lực thì làm cho phiền não tạm thời được lắng xuống, cảnh giới khinh an liền hiện tiền, đây là một sự hưởng thụ rất tốt. Tiên sinh Phương Đông Mỹ thường nói, người đạt được tâm an lạc là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh”. Chúng ta xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chúng ta sẽ đạt được cảnh giới khinh an, đây là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Niềm vui có được do sự kích động bên ngoài rất ngắn. Thí dụ, khi chúng ta tham gia một buổi tiệc sinh nhật. Niềm vui trong nội tâm mới là niềm vui dài lâu, thật an vui. Việc này chúng ta đều đã có kinh nghiệm, thí dụ như người thế gian rất đau khổ vì một việc nào đó, chúng ta hiểu thấu về việc đó nên tâm chúng ta bình lặng, không quá đau khổ.
Có người hỏi Hòa Thượng: “Cư sĩ Lâm Singapore cúng dường đại chúng cơm, mọi người được ăn miễn phí nên mọi người ăn nhiều, lấy về nhiều, điều này có thể khiến mọi người khởi lên ý niệm tham hay không? Ngoài ra, người nghe Kinh mà ngủ gục trên thảm thì có phải sẽ đọa vào làm thành loài trùng trong tấm thảm hay không?”.
Cư sĩ Lâm ở Singapore, nhà ăn có hơn 20 món, mọi người được ăn miễn phí, sau khi ăn xong thì tự rửa chén bát. Đồ ăn được nấu ngon, xây dựng thực đơn tỉ mỉ, hoan nghênh tất cả mọi người đến ăn, không phân biệt tôn giáo. Những người sống ở quanh đó, hằng ngày đến giờ ăn thì có thể qua đó ăn, không cần nấu cơm.
Hòa Thượng nói: “ Đạo tràng cư sĩ Lâm là một đạo tràng tiếp dẫn đại chúng, cũng là để xã hội đại chúng nhìn thấy nơi mà Phật giáo đã cống hiến cho xã hội, ở nơi đây cúng dường thức ăn 24 giờ không gián đoạn. Ban ngày cung cấp ba bữa ăn, hai bữa điểm tâm, buổi tối vẫn có nước uống, điểm tâm vì ở niệm Phật đường, mọi người niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, bất cứ khi nào mọi người đói cũng có thức ăn. Hằng ngày, có hơn 1000 người, ngày nghỉ hoặc ngày có pháp hội có đến 3000, 4000 người đến nhà ăn của cư sĩ Lâm nhưng nơi đây chưa từng phải mua gạo, rau, dầu. Những thứ này từ đâu mà đến vậy? Chúng ta chỉ cần phát tâm Phật Bồ Tát gia trì. Ngày ngày có người cúng dường gạo, dầu, rau thậm chí, những đồ này nhiều đến mức không thể nấu hết, mỗi tuần nhà ăn cư sĩ Lâm đều hai đến ba lần dùng xe nhỏ để mang thức ăn tặng các viện dưỡng lão, cô nhi viện của các tôn giáo bạn. Do vậy chúng ta quan hệ rất tốt với chín tôn giáo lớn ở Singapore”. Thực phẩm ở Singapore rất đắt nhưng mọi người chở thức ăn đến cúng dường rất nhiều. Cư sĩ Lâm là điển hình của việc phát tâm bố thí, cúng dường cho mọi người, càng thí thì càng có nhiều.
Chúng ta xây dựng các vườn rau tặng mọi người, các vườn rau đều phát triển xanh tốt, mưa bão khiến cây cối xung quanh vườn rau bị gãy đổ nhưng mưa bão không làm ảnh hưởng đến vườn rau. Chân thật là có Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần gia bị. Chúng ta chỉ cần chân thật phát tâm bố thí mọi việc đã có Phật Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần lo.
Hòa Thượng nói: “Cho nên lời của nhà Phật nói, chúng ta chứng thực là bố thí càng nhiều thì sẽ càng có nhiều. Trong những năm gần đây, không khí của sự bố thí rất mạnh, việc bố thí của chúng ta đã ảnh hưởng đến rất nhiều tôn giáo khác, thậm chí, có lúc kinh tế bị ảnh hưởng, thu nhập của mọi người giảm nhưng nhà ăn của cư sĩ Lâm vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong khi kinh tế của mọi người bị ảnh hưởng thì cư sĩ Lâm mỗi tháng đều vẫn tăng trưởng. Chúng ta bố thí tiền tài thì được tiền tài, bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bố thí vô uý thì được khoẻ mạnh, sống lâu”.
Hòa Thượng nói: “Mỗi ngày ở nhà ăn cư sĩ Lâm đều có rất nhiều người đến làm, mọi người gặp nhau đều chung một mảng hòa khí, trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui, hoan hỷ. Có rất nhiều người già đến làm công quả, có một đội ngũ ở đây vo gạo, nhặt rau, hái trái cây… làm việc rất vui vẻ. Chúng ta hoan nghênh tất cả mọi người đến ăn, cho dù họ không phải tín đồ Phật giáo, cho dù bạn huỷ báng, nhục mạ Phật pháp, chúng tôi cũng đều hoan nghênh, nở nụ cười tiếp đón bạn. Một số người sau khi ăn xong lấy túi đựng thức ăn mang về, chúng ta cũng hoan hỷ, bạn lấy nhiều một chút thì càng tốt, chúng ta tặng sách, băng đĩa cũng không có hạn chế. Chúng ta làm thực nghiệm theo lời dạy của Phật Đà, kết quả là chúng ta càng làm càng thuận tay, không hề có một chút chướng ngại nào. Do đó, chúng ta ở đây giảng Kinh, tín tâm đã đầy đủ rồi, đây là Tín - Giải - Hành - Chứng, thông qua thật làm, thật chứng những lời Phật đã nói là chân thật không hư dối cho nên chúng ta không cần phải ưu tư, do dự là chúng ta cho đi thì sẽ hết”.
Nhà bếp ở cư sĩ Lâm giống như một nhà hàng rất đông khách, mọi người làm việc rất vất vả nhưng khuôn mặt mọi người đều rất hoan hỷ. Chúng ta càng thí thì càng có nhiều, chúng ta đừng sợ người sinh tâm tham. Chúng ta thấy người khác lấy nhiều, chúng ta cản trở, chúng ta cho rằng người khác tham, đây là người khác tham hay chúng ta tham? Chúng ta trồng rau tặng cho mọi người, chúng ta tặng rau cho tất cả mọi người không phân biệt, nếu chưa đến lượt mà họ muốn đến lấy nữa thì chúng ta bảo họ chờ đến vòng của mình. Chúng ta làm như vậy thì mọi người đều sẽ có rau ăn. Chúng ta càng cho đi thì càng về nhiều, không bao giờ thiếu.
Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không tin thì chúng ta thực nghiệm thử xem!”. Những ngày gần đây, ở Đà Lạt, có một vị Thầy đứng ra quyên góp để ủng hộ đồng bào  miền Bắc bị lũ lụt, Thầy đứng gần hai cửa hàng bán gạo, bán mì, mọi người phát tâm tặng đồ rất nhiều, khi xe ô-tô đầy lương thực thì xe sẽ di chuyển ra miền Bắc.
Hòa Thượng nói: “Khi nghe Kinh mà ngủ gục thì đây là hiện tượng hôn trầm, người này, tập khí, nghiệp chướng rất sâu nặng. Thế nhưng, khi họ nghe Kinh mà họ ngủ gục cũng tốt, họ đến đây mà họ ngủ gục thì cũng tốt, cũng là đã kết duyên với Phật. Nếu như họ đến nghe nhiều lần như vậy thì họ sẽ dần dần khắc phục được tập khí, tập nghiệp sẽ ít đi, họ dần dần sẽ tốt hơn, chúng ta phải từ từ dẫn dắt họ”.
 Nhiều người đến đạo tràng nghe Kinh nhưng họ lại nằm ngủ trên thảm, thậm chí họ vừa ngủ vừa ngáy. Có người đến đạo tràng cư sĩ Lâm ăn, ăn xong thì dùng túi bóng để mang đồ ăn về, mọi người được mang đồ ăn về thoải mái, nhưng nhà ăn không cho phép mọi người để thừa ăn. Chúng ta phải tin lời Phật dạy: “Bố thí tài thì được tiền tài, bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bố thí vô uý thì được khoẻ mạnh, sống lâu”.
. ****************************
Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!
Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!
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